
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Văn - V-Phi TiQT - Ti-Hương TNHN - CD-Mai NNgữ - A-Thảo A NNgữ - A-Hùng

2 Văn - V-Phi NNgữ - A-Tiến Tin - Ti-Hương KHTN - H-Hiền KHTN - L-Thủy NNgữ - A-Thảo A Toán - T-Đạt

3 Toán - T-Thêu NNgữ - A-Tiến Toán - T-Bình KHTN - H-Hiền LSĐL - S-Thư KHTN - L-Việt CNghệ - CN-Oanh

4 Toán - T-Thêu SHL - A-Tiến Toán - T-Bình SHL - A-Hà SHL - V-Nga SHL - L-Việt SHL - T-Đạt

5 ChCờ - A-Tiến ChCờ - A-Hà ChCờ - V-Nga ChCờ - L-Việt ChCờ - T-Đạt

1 Văn - V-Phi Nhạc - Nh-Oanh TiQT - Ti-Hương KHTN - L-Thủy GDTC - TD-Bình KHTN - L-Việt Văn - V-Ân

2 Văn - V-Phi TH - TICHHOP1 KHTN - H-Hiền TH - TICHHOP2 Tin - Ti-Hương KHTN - L-Thủy GDTC - TD-Bình GDCD - CD-Nhung Văn - V-Ân

3 TNHN - CD-Mai TH - TICHHOP1 Văn - V-Ân TH - TICHHOP2 GDTC - TD-Bình CNghệ - CN-Duy Tin - Ti-Hương Nhạc - Nh-Oanh TNHN - CD-Mai

4 GDCD - CD-Mai TH - TICHHOP1 Văn - V-Ân TH - TICHHOP2 GDTC - TD-Bình Văn - V-Nga TiQT - Ti-Hương MT - MT-Nhân KHTN - H-Thảo

5 KHTN - L-Tuyền KNS - KNS1 Văn - V-Nga TNHN - PHT-Phượng KHTN - H-Thảo

1 KNS - KNS1 NNgữ - A-Hà NNgữ - A-Trúc Văn - V-Ân Toán - T-Đạt

2 GDĐP - Đ-Vân NNgữ - A-Tiến NNgữ - A-Hà TH - TICHHOP2 Toán - T-Tuấn Văn - V-Ân LSĐL - S-Chinh

3 CNghệ - CN-Oanh Toán - T-Thêu Toán - T-Bình TH - TICHHOP2 GDĐP - S-Thư Toán - T-Thuận TANN - Taylor KNS - KNS2

4 LSĐL - Đ-Vân TH - TICHHOP1 Toán - T-Bình GDTC - TD-Phương MT - MT-Nhân LSĐL - S-Tuyền TANN - Taylor Nhạc - Nh-Oanh

5 TH - TICHHOP1 GDTC - TD-Phương KNS - KNS1 LSĐL - S-Tuyền MT - MT-Nhân

1 KHTN - L-Tuyền MT - MT-Nhân TANN - Taylor NNgữ - A-Trúc GDĐP - S-Tuyền GDTC - TD-Bình Văn - V-Ân

2 KHTN - L-Tuyền TH - TICHHOP1 NNgữ - A-Hà LSĐL - Đ-Phấn TANN - Taylor NNgữ - A-Trúc Văn - V-Ân GDTC - TD-Bình NNgữ - A-Hùng

3 Nhạc - Nh-Oanh TH - TICHHOP1 Văn - V-Ân TH - TICHHOP2 KHTN - L-Thủy TANN - Taylor NNgữ - A-Thảo A Tin - Ti-Hương NNgữ - A-Hùng

4 MT - MT-Nhân TH - TICHHOP1 Văn - V-Ân TH - TICHHOP2 LSĐL - S-Thư TANN - Taylor KHTN - L-Việt TiQT - Ti-Hương LSĐL - S-Chinh

5 Văn - V-Phi TH - TICHHOP2 LSĐL - S-Thư KHTN - L-Việt LSĐL - S-Chinh

1 GDTC - TD-Bình TNHN - CD-Nhung Văn - V-Nga CNghệ - CN-Duy KHTN - H-Thảo

2 GDTC - TD-Bình Toán - T-Thêu GDCD - CD-Nhung KHTN - H-Hiền Văn - V-Nga Toán - T-Thuận KHTN - H-Thảo

3 Tin - Ti-Khanh KHTN - L-Tuyền LSĐL - Đ-Phấn GDĐP - Đ-Phấn Nhạc - Nh-Oanh Toán - T-Thuận Văn - V-Ân

4 TiQT - Ti-Khanh LSĐL - Đ-Vân LSĐL - Đ-Phấn Văn - V-Ân Toán - T-Tuấn LSĐL - S-Tuyền GDCD - CD-Mai

5 LSĐL - Đ-Vân CNghệ - CN-Duy GDCD - CD-Mai Văn - V-Ân GDĐP - S-Chinh

1 Toán - T-Tuấn Toán - T-Thuận Toán - T-Đạt

2 Toán - T-Tuấn KNS - KNS1 Toán - T-Đạt
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THỨ TIẾT

UBND QUẬN TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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7/5 (T-Đạt)7/1 (A-Tiến) 7/2 (A-Hà) 7/3 (V-Nga) 7/4 (L-Việt)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 TANN - Taylor Toán - T-Bình Văn - V-Phi Văn - V-Nga TNHN - CD-Nhung Toán - T-Thêu

2 TANN - Taylor KHTN - Si-Mười Toán - T-Tuấn Toán - T-Bình CNghệ - CN-Oanh Toán - T-Thêu

3 Tin - Ti-Khanh KHTN - Si-Mười NNgữ - A-Hà GDCD - CD-Nhung GDTC - TD-Hải KHTN - L-Thủy TNHN - CD-Mai

4 TiQT - Ti-Khanh SHL - Si-Mười SHL - T-Tuấn SHL - T-Bình GDTC - TD-Hải SHL - L-Thủy SHL - A-Thảo A

5 ChCờ - Si-Mười ChCờ - T-Tuấn ChCờ - T-Bình ChCờ - L-Thủy ChCờ - A-Thảo A

1 NNgữ - A-Hậu GDCD - CD-Mai KNS - KNS3 NNgữ - A-Thảo A Văn - V-Nga

2 NNgữ - A-Hậu KHTN - Si-KLoan CNghệ - CN-Oanh NNgữ - A-Thảo A Văn - V-Nga

3 GDCD - CD-Nhung KHTN - Si-KLoan KHTN - H-Thảo Văn - V-Thái KNS - KNS1

4 KHTN - Si-Mười NNgữ - A-Hà NNgữ - A-Thảo A Nhạc - Nh-Oanh KHTN - H-Hiền

5 Văn - V-Phi NNgữ - A-Hà MT - MT-Nhân KHTN - L-Thủy KHTN - H-Hiền

1 GDTC - TD-Bình KNS - KNS3 TANN - Taylor LSĐL - S-Thư TiQT - Ti-Hậu NNgữ - A-Thảo A TANN - TANN2 Toán - T-Thêu CNghệ - CN-Oanh

2 GDTC - TD-Bình TNHN - PHT-Phượng TANN - Taylor LSĐL - S-Thư Tin - Ti-Hậu NNgữ - A-Thảo A TANN - TANN2 Toán - T-Thêu LSĐL - Đ-Phấn

3 LSĐL - S-Chinh GDTC - TD-Bình Toán - T-Tuấn TANN - TANN2 Nhạc - Nh-Oanh Tin - Ti-Hậu NNgữ - A-Thảo A GDTC - TD-Hải LSĐL - Đ-Phấn

4 CNghệ - CN-Oanh GDTC - TD-Bình TNHN - CD-Mai TANN - TANN2 LSĐL - S-Chinh TiQT - Ti-Hậu GDCD - CD-Nhung GDTC - TD-Hải NNgữ - A-Thảo A

5 NNgữ - A-Hậu CNghệ - CN-Oanh LSĐL - S-Chinh KNS - KNS3 GDCD - CD-Mai

1 MT - MT-Nhân Văn - V-Phi Toán - T-Bình GDĐP - Đ-Phấn TANN - TANN2 NNgữ - A-Thảo A

2 Văn - V-Phi Nhạc - Nh-Oanh Toán - T-Bình Văn - V-Thái TANN - TANN2 NNgữ - A-Thảo A

3 Văn - V-Phi MT - MT-Nhân GDĐP - S-Chinh Toán - T-Thêu Tin - Ti-Minh Văn - V-Nga

4 Toán - T-Bình Toán - T-Tuấn KHTN - H-Thảo KHTN - L-Thủy TiQT - Ti-Minh Toán - T-Thêu

5 Toán - T-Bình Toán - T-Tuấn Văn - V-Nga KHTN - L-Thủy Nhạc - Nh-Oanh

1 Văn - V-Phi TiQT - Ti-Khanh LSĐL - S-Thư Toán - T-Bình MT - MT-Nhân GDĐP - Đ-Phấn

2 Toán - T-Bình Tin - Ti-Khanh Văn - V-Phi TNHN - CD-Nhung LSĐL - Đ-Phấn MT - MT-Nhân

3 KHTN - Si-Mười Văn - V-Phi GDTC - TD-Bình LSĐL - S-Chinh Toán - T-Thêu Văn - V-Nga

4 GDĐP - S-Chinh KHTN - Si-KLoan GDTC - TD-Bình Văn - V-Nga Văn - V-Thái Toán - T-Thêu

5 Nhạc - Nh-Oanh KHTN - Si-KLoan Văn - V-Nga Văn - V-Thái LSĐL - Đ-Phấn

1 LSĐL - S-Chinh KNS - KNS1 KHTN - H-Thảo LSĐL - Đ-Phấn KHTN - H-Hiền

2 LSĐL - S-Chinh GDĐP - S-Thư KHTN - H-Thảo LSĐL - Đ-Phấn KHTN - H-Hiền
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7/10 (A-Thảo A)7/6 (Si-Mười) 7/7 (T-Tuấn) 7/8 (T-Bình) 7/9 (L-Thủy)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 KHTN - L-Thủy LSĐL - Đ-Vân CNghệ - CN-Oanh Toán - T-Đạt TiQT - Ti-Khanh Toán - T-Tuấn

2 GDĐP - S-Thư KHTN - L-Tuyền TNHN - CD-Mai NNgữ - A-Hùng Tin - Ti-Khanh Văn - V-Nga

3 NNgữ - A-Thảo A GDĐP - Đ-Vân Toán - T-Đạt TANN - Taylor NNgữ - A-Hùng GDTC - TD-Bình Văn - V-Nga

4 SHL - CD-Nhung SHL - Đ-Vân SHL - CN-Oanh TANN - Taylor SHL - S-Tuyền GDTC - TD-Bình SHL - CD-Mai

5 ChCờ - CD-Nhung ChCờ - Đ-Vân ChCờ - CN-Oanh ChCờ - S-Tuyền ChCờ - CD-Mai

1 TiQT - Ti-Minh Văn - V-Thái CNghệ - CN-Oanh KNS - KNS1 GDTC - TD-Phương CNghệ - CN-Duy KHTN - H-Hiền

2 Tin - Ti-Minh Văn - V-Thái KHTN - L-Tuyền KHTN - H-Thảo GDTC - TD-Phương KHTN - Si-Mười KHTN - H-Hiền

3 GDTC - TD-Phương NNgữ - A-Thảo A KHTN - L-Tuyền NNgữ - A-Hà Tin - Ti-Minh KHTN - Si-Mười Văn - V-Nga

4 GDTC - TD-Phương KHTN - L-Thủy NNgữ - A-Hùng GDCD - CD-Mai TiQT - Ti-Minh Văn - V-Thái KNS - KNS3

5 Nhạc - Nh-Oanh NNgữ - A-Hùng Văn - V-Ân Văn - V-Thái GDCD - CD-Mai

1 Toán - T-Thuận TiQT - Ti-Khanh Toán - T-Tuấn GDTC - TD-Phương MT - MT-Nhân LSĐL - S-Tuyền NNgữ - A-Hậu

2 Toán - T-Thuận Tin - Ti-Khanh MT - MT-Nhân GDTC - TD-Phương Toán - T-Đạt LSĐL - S-Tuyền NNgữ - A-Hậu

3 CNghệ - CN-Oanh GDTC - TD-Phương KNS - KNS3 Tin - Ti-Khanh Toán - T-Đạt MT - MT-Nhân TNHN - CD-Mai

4 KNS - KNS2 GDTC - TD-Phương LSĐL - Đ-Vân TiQT - Ti-Khanh LSĐL - S-Thư Toán - T-Đạt Toán - T-Tuấn

5 GDCD - CD-Nhung LSĐL - Đ-Vân LSĐL - S-Thư Nhạc - Nh-Oanh Toán - T-Tuấn

1 KHTN - L-Thủy Văn - V-Thái KHTN - H-Thảo Toán - T-Đạt Toán - T-Tuấn

2 KHTN - L-Thủy Toán - T-Tuấn KHTN - H-Thảo Toán - T-Đạt LSĐL - S-Tuyền

3 TANN - TANN2 Văn - V-Thái Toán - T-Tuấn Toán - T-Đạt LSĐL - S-Tuyền Nhạc - Nh-Oanh

4 TANN - TANN2 NNgữ - A-Thảo A Nhạc - Nh-Oanh Văn - V-Ân GDĐP - S-Tuyền Văn - V-Nga

5 MT - MT-Nhân NNgữ - A-Hùng Văn - V-Ân Văn - V-Thái GDĐP - S-Tuyền

1 Văn - V-Thái TNHN - CD-Nhung Văn - V-Ân TNHN - CD-Mai TANN - Taylor LSĐL - S-Tuyền

2 LSĐL - S-Thư Văn - V-Thái Nhạc - Nh-Oanh GDCD - CD-Mai TANN - Taylor LSĐL - S-Tuyền

3 LSĐL - S-Thư GDCD - CD-Nhung KHTN - H-Thảo Văn - V-Thái KHTN - H-Hiền

4 TNHN - PHT-Phượng KHTN - L-Tuyền LSĐL - S-Thư KHTN - Si-Mười KHTN - H-Hiền

5 Toán - T-Thuận Toán - T-Tuấn GDĐP - S-Thư KHTN - Si-Mười MT - MT-Nhân

1 LSĐL - S-Thư Văn - V-Thái NNgữ - A-Hà NNgữ - A-Hùng NNgữ - A-Hậu

2 Toán - T-Thuận Văn - V-Thái NNgữ - A-Hà KNS - KNS3 CNghệ - CN-Duy
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7/13 (CN-Oanh) 7/14 (Ti-Minh)
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7/15 (CD-Mai)7/11 (CD-Nhung) 7/12 (Đ-Vân)



Sáng Chiều Sáng Chiều

1 GDTC - TD-Bình CNghệ - CN-Duy NNgữ - A-Tiến

2 GDTC - TD-Bình GDCD - CD-Nhung Văn - V-Phi

3 Tin - Ti-Hương Toán - T-Thêu Toán - T-Bình

4 TiQT - Ti-Hương SHL - T-Thêu SHL - V-Phi

5 ChCờ - T-Thêu ChCờ - V-Phi

1 MT - MT-Nhân TNHN - CD-Nhung

2 Nhạc - Nh-Oanh KHTN - L-Việt

3 Văn - V-Ân KHTN - L-Việt

4 Văn - V-Ân Văn - V-Phi

5 KHTN - Si-KLoan CNghệ - CN-Duy

1 GDĐP - Đ-Phấn GDCD - CD-Nhung

2 NNgữ - A-Trúc Nhạc - Nh-Oanh

3 NNgữ - A-Trúc LSĐL - Đ-Vân

4 LSĐL - Đ-Phấn NNgữ - A-Tiến

5 LSĐL - Đ-Phấn NNgữ - A-Tiến

1 Toán - T-Thêu TiQT - Ti-Hương KHTN - L-Việt

2 Toán - T-Thêu Tin - Ti-Hương KHTN - L-Việt

3 Văn - V-Ân GDTC - TD-Bình Toán - T-Bình

4 NNgữ - A-Trúc GDTC - TD-Bình MT - MT-Nhân

5

1 Toán - T-Thêu GDĐP - Đ-Vân

2 Văn - V-Ân LSĐL - Đ-Vân

3 KHTN - Si-KLoan LSĐL - Đ-Vân

4 LSĐL - Đ-Phấn Văn - V-Phi

5 TNHN - CD-Nhung Văn - V-Phi

1 KHTN - Si-KLoan Toán - T-Bình

2 KHTN - Si-KLoan Toán - T-Bình
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7/16 (T-Thêu) 7/17 (V-Phi)

THỨ TIẾT

Tân Phú, ngày …. tháng 01 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG

Mai Thanh Bình
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